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Sinh năm 1927 tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyên: Bí thư xã Đại Đồng, cán bộ tuyên huấn huyện Vĩnh Tường. Huân chương chống Pháp hạng ba
Phỏng vấn ngày 3 tháng 8 năm 2009 tại Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Người phỏng vấn: Hoàng Thị Bích Thuỷ

[Đây là buổi phỏng vấn lần hai, tiếp theo buổi phỏng vấn lần một đã được thực hiện vào ngày 15 tháng 6 năm 2009.]
Cháu muốn hỏi thêm ông lần trước về cái phong trào Bình dân học vụ ở xã mình lúc bấy giờ đấy ông. Ông có thể cho cháu biết là cái phong trào Bình dân học vụ ở xã mình lúc đó thì diễn ra như thế nào ạ? Ví dụ có ai định đi học không hoặc là...?
Cái phong trào Bình dân học vụ thì dưới xã mình là một cái phong trào rất là sôi nổi, xã Đại Đồng rất là sôi nổi, lúc bấy giờ là thành cái xã thành cái, cái liên hiệp xã rồi, xã Bích Đại với Đông Vệ là thống nhất với nhau rồi, thành ra một xã Đại Đồng rồi, cái phong trào rất là rộng. Thế thì giáo viên thì toàn lấy những cái người người ta biết chữ ra người ta dạy thôi, mà không có công sá, không có công điểm, không có công sá, tự nguyện đi làm như là cái, cái ra giúp người ta làm cái công tác xã hội thôi chứ không có cái gì cả, nhưng mà vận động toàn dân đi, ai chưa biết chữ thì là đi học, thì đấy, cả người bận con cũng đi học. Thế học trên đó thì cũng có chương trình của người ta, thế rồi sau thì về cũng có cái kiểm tra, cũng có cái hình thức động viên rất là hay. Ngoài cái băng khẩu hiệu tất cả các cái nơi công cộng, các cái làng xóm đấy rồi thì người ta làm hai cái cổng, cái cổng này riêng cho mét đôi, anh nào biết chữ thì đi được vào cái cổng biết chữ, anh nào không biết chữ thì đi vào cái cổng mù chữ, thế cho nên là nó cũng khuyến khích người ta đi học rất nhiều, mà đi học đây phần lớn là học buổi tối, cầm đèn đi học, lớp là đông vui thôi, có nhiều những cái bà bận con mọn không có người bế cho thì bế cả con đi học, vui. Cái phong trào nó phát triển rộng, thì lúc bấy giờ cái huyện Vĩnh Tường là cái huyện phong trào cũng rất sôi nổi. Thì thời kỳ ấy chính tôi được đại diện cho Huyện ủy Vĩnh Tường này này, cùng với ông Trung Toàn là Bí thư huyện bộ Việt Minh lên nhân dịp là cụ Nguyễn Văn Tố, cụ là trưởng, gọi là Trưởng ban Bình dân học vụ Trung ương, cụ là chịu trách nhiệm về văn hóa. Cụ ấy đi về đây thì ở Bạch Hạc, đi công tác thì mới nghỉ ở Bạch Hạc, ở trên Bạch Hạc bây giờ nó thuộc vào Việt Trì, thì chính tôi với ông lên báo cáo cụ Tố, Nguyễn Văn Tố về cái tình hình Bình dân học vụ của cái Vĩnh Tường, thì tổng quát là hoạt động rất là mạnh, không những xã Đại Đồng ở đây mà tất cả các xã trong huyện, nơi nào cũng có cái phong trào hoạt động rất là sôi nổi, mà đều có những cái hình thức nhiều hình thức rất là phong phú, động viên bà con nhân dân đi học rất là phấn khởi, mặc dầu là trong cái lúc bấy giờ kinh tế còn nhiều khó khăn chứ, rất là nghèo, nghèo mà thiếu đói, thế ví dụ những người thiếu đói cũng đi học. Ở đây cái tình hình Bình dân học vụ là như thế.
Có cái ca dao hay là vè gì về vận động người dân đi học Bình dân học vụ không ạ?
Cũng, cũng chả nhớ được. Nó cũng có nhưng mà tôi cũng chả nhớ được. Ngay cái, cái ủng hộ vàng cũng vậy, nó cũng có  những câu ca dao nhưng mà tôi chả nhớ được. Có vàng đeo cổ dắt tai, Có tiền nằm khổ hỡi ai có vàng, những cái gì gì đấy nhưng mà tôi chả nhớ được.
Thế nếu như mà lúc đấy thì là cái việc đi học Bình dân học vụ đấy là tự nguyện nhân dân tham gia?
Tự nguyện tất chứ không ai bắt buộc gì cả, không ai bắt buộc, mà chỉ là động viên nhau, động viên thế cũng là đi học, vận động thế cũng rất là ấy chứ không có cái hình thức phạt phiếc gì cả, không có cái gì cả, rất là tự nguyện cơ mà. Vận động thì đi sôi nổi lắm, cái hình thức sôi nổi.
Thế tại những cái lớp Bình dân học vụ đấy thì là mình lấy giáo viên ở đâu dạy?
Giáo viên toàn của xã thôi, từ những cái trong thôn, xóm, những ai biết chữ thì động viên nhau ra để mà dạy thôi, chứ chả có công sá gì cả.
Mình dạy, tổ chức học ở những cái địa điểm nào hả ông?
Toàn nhờ ở nhà dân hết. Nhờ ở nhà dân chứ lúc bấy giờ đã có trường có chiếc gì, ở nhà dân. Như nhà ai có rộng trong xóm, nhà ai rộng một cái thì đến thôi, chả có bàn ghế gì cả, rồi ngồi ở dưới đất vậy thôi.
Ông ơi thế còn cái chuyện mà cái hồi năm 46 mình đi bầu cử Quốc hội đấy ông, thế thì ở đây thì có cái hình thức vận động gì cho bầu cử Quốc hội lúc bấy giờ không ạ?
Đi bầu cử Quốc hội thì cũng rất rầm rộ, ngoài những cái băng, biển, khẩu hiệu ra thì buổi chiều thì như các cái em thiếu nhi, các cái Đội Thiếu niên tiền phong đấy mà về đi cổ động. Chiều nào cũng đi cổ động như thế. Nhưng mà còn tổ chức mít tinh, tổ chức mít tinh rồi vận động, thế thì ở xã này có ông Ngô Quốc Túy ông ấy ra ứng cử, ông Ngô Quốc Túy, thì bấy giờ nó thuộc xã Tân Tiến rồi, ngoài xóm Nội, ông quê ở xóm Nội, trước nó vẫn là xã Đại Đồng.
Xã Tân Tiến đấy à ông?
Tôi nghe ông là xã Tân Tiến. Nhưng mà ông chết lâu rồi, ông ấy chết lâu lắm rồi.
Thế lúc mà mình vận động thì mình có nói rõ là bầu cho ai? Ví dụ như là bầu cho ông Túy đấy không ạ?
Không, tự do. Rất, rất là tự do. Mà cái hướng lãnh đạo như thế nào thì lúc bấy giờ chúng tôi cũng không được biết đâu. Như hoạt động lãnh đạo như thế nào, bầu cho ai, cho ai như thế nào thì không biết, nhưng mà rất tự do. Vì chính ông Ngô Quốc Túy ông tổ chức nhiều cái cuộc mít tinh, ông ấy đi ông giới thiệu, rồi vận động nhân dân ủng hộ bỏ phiếu cho ông ấy mà. Ông cũng đề cái chương trình làm việc như thế nào nếu trúng đại biểu Quốc hội thì ông sẽ có những ý kiến, chương trình làm việc ra làm sao cụ thể. Thì ông đi tổ chức mít tinh toàn dân rồi ông nói chuyện đấy.
Khi mà bầu cử Quốc hội thì là những cái danh sách những người mà, những cái người mà ứng cử để bầu Quốc hội đấy, thì là ở trên người ta đưa xuống hay là như thế nào ạ?
Ừ danh sách thì ở tỉnh người ta cũng đưa xuống chứ.
À, tỉnh đưa xuống.
Mấy ông trong tỉnh là có mấy người ứng cử đấy, thế thì từng cái khu vực đấy thế thì cũng cứ bầu ai thì bầu thôi. Đi bầu thì trước đây tôi cũng ở cấp lãnh đạo đấy chứ, có ai phổ biến là giới thiệu bầu cho ông này, ông này đâu. Không, chả thấy thứ gì cả, thì người ta cứ căn cứ vào lý lịch người ta ấy thôi, cái thành tích người ta cử.
Như là những cái người mà...?
Mà đi bỏ phiếu cũng rất là tự động, rất, rất là ấy thôi, rất sôi nổi, nó như ngày hội. Tự động đi ra bầu, chứ không như bầu bây giờ, bây giờ bầu thay, bầu hộ nhiều.
Tức là lúc đấy là cứ ai, ai cũng là đi?
18 tuổi nam, nữ là đều được đi bầu hết.
Thế cái phiếu bầu thì lúc đấy như thế nào hả ông? Là nó có sẵn cái phiếu ghi tên những cái người...?
Người ta cũng in phiếu chứ.
À in phiếu trước ạ?
In phiếu, in phiếu cho.
Xong rồi nếu mà mình muốn bầu thì...?
Bầu cho ai thì bầu, không bầu thì lại gạch bỏ đi thôi.
Thế cái phiếu đấy thì nó trông như thế nào hả ông?
Chả nhớ được đâu, hình như là nó lớn đấy chứ, cái hình dạng bây giờ lắm, mình biết thế nào được, ghi tên, cái đó hình thức nó cũng không quan trọng lắm. Là có in phiếu in sẵn thế rồi là ai muốn, rất là tự do dân chủ, tự do bầu ai bầu ai không ép buộc gì cả.
Thế nếu mà những cái người mà...?
Không mà trông rất đúng luật lệ, không ai vận động vận điếc gì cả, tự mình mà đi bầu, muốn bầu ai thì bầu thôi. Thế còn nó khác hẳn với cái là cái người ứng cử người ta đi tuyên truyền, vận động ủng hộ cho người ta lại khác, thì cái người người ta vận động lại khác.
Những cái người mà không biết chữ thì...?
Cũng có người viết hộ.
À người viết hộ?
Cũng có bàn viết hộ. Lần đầu tiên là mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy, tôi nhớ như vậy.
Có ai thuộc Việt Minh ứng cử ở đây không hả ông?
Ở đây chỉ có mỗi ông Ngô Quốc Túy đấy thôi.
Ngoài ra còn có người nào ở đảng phái khác ứng cử Quốc hội không hả ông?
Bây giờ tôi cũng quên không nhớ được đâu, không, không biết đâu. Lúc bấy giờ đảng phái thì có ai công khai mà biết đâu, không, không nói ai đảng gì, đảng gì đâu. Thì có công khai đâu, biết ai là ngay với đảng như lúc bấy giờ còn gọi là Đảng Cộng sản Đông Dương, thế nhưng mà vẫn bí mật chứ có biết ai với ai đảng viên đâu mà, không biết đâu. Chứ có công khai như bây giờ đâu, trong đảng lúc bấy giờ cũng rất bí mật. Mà lúc bấy giờ đảng còn rất ít, tôi cũng ở cái Đại Đồng có mấy người thôi mà.
Lúc mà bầu cử Quốc hội ấy thì trong cái danh sách những cái người mà ứng cử đấy thì có ai là đảng viên, trong cái lý lịch có ghi là đảng viên?
Không, không, không.
Không ghi à?
Không biết, làm gì có đảng, lúc bấy giờ không có mà. Đảng viên thì mới mùng 6 tháng giêng thì lúc bấy giờ đang trong thời kỳ mới bắt đầu kết nạp các cái đảng viên ở các xã. Mà xã Đại Đồng này lúc bấy giờ mới, hôm bấy giờ mới thành lập chi bộ đầu tiên, kết nạp có mấy người đấy mà. Thế còn các cái nơi cũng không có, mà cả huyện mình trước năm 45 thì mới chỉ có 3 người là đảng viên một chi bộ, cả huyện mà có 3 người thôi mà, thế thì các xã lúc đấy thì biết thế nào được. Cho nên tất nhiên là những cái người ứng cử đây là người ta cũng là hoạt động có thành tích, có một số thì nó rành rành ra đấy rồi. Tôi quên, hình như trước có một cái ông hồi làm Ủy viên Trung ương thì trước là ông ấy đi thoát ly, có mấy ông mà cán bộ, cán bộ phụ trách tỉnh đây này, cũng mấy ông.
Ông ơi, thế cái hoạt động của Quốc dân đảng ấy, ở Vĩnh Yên lúc bấy giờ đấy thì lần trước ông có kể cho cháu nghe về cái người cầm đầu Quốc dân đảng ở Vĩnh Yên là Vũ Hồng Khanh đấy.
Vũ Hồng Khanh.
Ông có biết gì về cái ông Vũ Hồng Khanh lúc đấy không ạ?
Ông Vũ Hồng Khanh vốn là ông ấy trước là Quốc dân đảng, Quốc dân đảng, ông người Thổ Tang đây này, Vũ Hồng Khanh là người ở Thổ Tang, ông là Quốc dân đảng. Thế thì cái này nó chắc chắn là nó có liên hệ với cái, cái. Cái đảng lúc bấy giờ của Quốc dân đảng nó cũng biến chất rồi, thì chống cộng. Thế thì khi mà cướp chính quyền một cái, thì tỉnh Vĩnh Yên này mình lại không lấy được vì Quốc dân đảng nó chiếm trước mất rồi, Quốc dân đảng, Quốc dân đảng của Vũ Hồng Khanh. Thế thì trong lúc nó còn ngập nước như thế thì mình còn cử phái đoàn khởi nghĩa vào khởi nghĩa nhưng mà Quốc dân đảng nó chống lại, nó lấy được tỉnh rồi, không lấy được Vĩnh Yên, thì mình chết khối vì nước nôi các thứ chạy ầm ầm cả xuống, xuống hố rồi giáo mác đâm vào nhau, ngã đâm vào nhau chết chứ nó cũng có bắn biếc gì đâu mà, nó cũng có bắn nhưng mà có chết ai đâu.
Tức là họ chiếm mất Vĩnh Yên trước khi mà...?
Trước khi mình khởi nghĩa một cái thì lấy ở các huyện, thì ở Vĩnh Yên là nó cũng chiếm ở Vĩnh Yên, mình vào lấy không được. Mình cũng biểu tình to lắm, thì ở mình đây dẫn đoàn biểu tình ngay ở xã đây vào đông lắm, thế nhưng mà không chiếm được vì nước nó ngập thì chỉ còn có mỗi cái đường tàu thôi mà. Thì đi vào thế thì nó chiếm ở đấy rồi thì nó chống cứ lại, nó nổ súng thì mình chả vào thì, thế sau mình rút đi.
Ông Vũ Hồng Khanh đấy thì lúc đó làm chức vụ gì ở trong Quốc dân đảng hả ông?
Cái đó thì mình chả rõ, trước thì thường người ta nói là ông đấy là Ủy viên Trung ương Đảng Quốc dân đảng, nhưng mà không biết có chính xác hay không mình chả biết. Nhưng ông này sau ông làm sao ông ứng cử cái tổng thống ở ngụy quyền Sài Gòn đấy, Vũ Hồng Khanh đấy.
Quốc dân đảng họ chiếm Vĩnh Yên trong bao lâu hả ông? Bao giờ thì mình...?
Cũng mấy tháng đấy, tôi cũng chả rõ, cái thời gian giữ mấy tháng, mấy tháng đấy thôi.
À chỉ trong, trong cái năm 45 đấy họ chiếm thôi xong là...?
46, sang năm 46.
Sang năm 46, xong là mình giành được?
Sang năm 46, khi vỡ nước một cái thì họ 45 thì họ giữ mấy tháng, thế mình cử một cái phái đoàn vào để liên hệ, để, để bàn với nhau một cái, để điều đình đấy thì nó còn giữ đại biểu của mình, sau mình đấu tranh mãi nó mới thả ra mà. Thế ở đây có ông Sản, ông Bạch Văn Sản, ông ở trong đoàn đấy, sau nó cũng giữ mất, cùng ở cái đoàn đấy mất một thời gian ngắn thôi, sau rồi nó cũng phải thả.
Mình có ngoài việc cử những cái phái đoàn vào đấy thương lượng thì mình có đấu tranh gì với cái lúc này?
Có, đấu tranh, có đấu tranh để cho nó thả, cho nó thả ra, thì sau nó phải thả. Thì sau cái vụ Quốc dân đảng này thì lúc bấy giờ Chính phủ mình mới cho, ở tỉnh này thì mới cho danh nghĩa thôi chứ không có ai ấy, gọi là thành lập cái Quốc dân đảng chân chính, Quốc dân đảng yêu nước thì lại là do ông Ngô Quốc Túy này, ông là đại diện, thì ở Vĩnh Yên trong phạm vi dưới kia, mà ông Ngô Quốc Túy. Đấy ông Ngô Quốc Túy ứng cử đại biểu Quốc hội đấy. Ông Ngô Quốc Túy trước đây là ông ấy là đảng viên đảng Quốc dân đảng đấy rồi sau đấu tranh cái vụ bạo động Yên Bái thì ở đây cùng với một số đảng viên Quốc dân đảng về ở xã. Ngoài cái Thổ Tang đây, xã mình cũng có một số đảng viên Quốc dân đảng yêu nước này, thế thì nhận cái nhiệm vụ của mình là về mới sang đánh chiếm Sơn Tây, nó phân công cho đánh chiếm Sơn Tây. Thế nhưng mà khi mình sang đến Sơn Tây rồi nó bạo động xong mất rồi. Thế sau đó nó mới khủng bố, nó bắt mình mấy người ở đây đi tù, thế ông Ngô Quốc Túy là ông đi tù chung thân, đấy, ông đi tù chung thân, nó bắt giam tù ở Côn Đảo. Thế sau khi Côn Đảo năm 36 - 39 một cái rồi thắng lợi của Bình dân Pháp, cái, cái chính phủ Bình dân Pháp thắng lợi một cái thì nó mới thả tù nhân tù ra thì ông Ngô Quốc Túy thì ông mới được về, chứ không thì ông ấy đi tù chung thân cơ. Thế sau đến lúc cái bầu cử Quốc hội đấy thì ông ấy ra ứng cử. Thì cái lúc mà Quốc dân đảng phản động thì nó mới mặt như thế, thì nó ra mặt nó chống đối thẳng thừng như thế thì bây giờ mình mới cho tổ chức lại Quốc dân đảng yêu nước, thì ông Ngô Quốc Túy là đại diện. Cho nên ông Ngô Quốc Túy thì bây giờ ông cũng được hưởng cái chế độ lão thành cách mạng đấy.
Thế ngoài cái ông Ngô Quốc Túy đấy ra thì lúc bấy giờ ở xã mình thì mình có nhiều người theo Quốc dân đảng yêu nước không hả ông?
Vì vậy như đảng vậy, nó, nó bắt đi tù hết.
Ông có nhớ được tên người nào trong số đấy không hả ông?
Cái tên thì tôi không nhớ nhưng mà tôi có danh sách, bây giờ tôi quên, hình như tôi có ghi hết tất cả, trên, trên Đảng ủy, từng người một, ở đâu ở đâu ở đâu. Bây giờ lâu ngày tôi quên. Ông nào tù ở chỗ nào, ông nào tù ở, đảng viên.
Cái thời gian mà chiếm được Vĩnh Yên đấy thì Quốc dân đảng nó có làm gì không hả ông?
Nó làm gì như thế nào thì không biết, nó chiếm ở đấy thôi chứ nó có ra nó đánh ở ngoài đâu mà.
Nó chỉ đóng quân ở đấy thôi à?
Đóng quân, nó giữ ở đấy thôi, ngăn chặn cho mình mất cái đường tiếp tế, liên lạc với Hà Nội, chứ nó cũng chả làm được cái việc, cái trò trống gì cả. Chứ nó cũng không có đánh chiếm ra ngoài, ở dưới nó chỉ vẻn vẹn ở trong thị xã, nó làm cho mình ấy mà, vì nước, chung quanh là nước, có mỗi con đường quốc lộ là một, hai nữa là cái đường sắt đi để mà về các cái huyện dưới thì nó giữ mất đấy rồi, mình mất cái đường liên lạc thế thôi, mình đi bộ là mình cũng không đi được.
Cái lúc mà mình giảm tô, giảm tức ở xã thì là cái việc đấy được thực hiện như thế nào hả ông?
Giảm tô giảm tức á?
Vâng ạ. Tức là cái số ruộng mà ở đây có nhiều, nhiều ruộng thu lại trong giảm tô không?
Trong giảm tô, trong giảm tô thì ở đây thì lúc bấy giờ tôi không ở nhà, thế nhưng mà nói chung là các cái địa chủ, phú nông là đều giảm tô giảm tức tất.
Có quy định là bao nhiêu ruộng thì phải giảm không hay là cứ nhiều ruộng là...?
Không, cứ nhiều ruộng, mượn nhân công, thuê mướn nhân công thì là nó quy địa chủ, chứ không phải quy định là bao nhiêu mẫu, bao nhiêu mẫu gì cả. Thì cứ mượn nhân công là địa chủ, cho nên có người có ba mẫu ruộng, hai ông bà già ba mẫu ruộng nó cũng quy địa chủ, như nhà cụ Thất Tít đây này, ở khu 3 đấy, khu 3 đây thuộc diện khu 3 cũ đây này, có hai vợ chồng với đứa con, thế nhưng mà có ba mẫu ruộng thôi, chả làm được, thuê nhân công cũng quy là địa chủ. Thế đến cái lúc thế cho nên nó mới là sai.
Thế khi mà mình cải cách ruộng đất đấy thì mình có, lúc mà mình cải cách ruộng đất thì cái việc mà cái thành phần địa chủ ở đây đấy thì, chẳng hạn như là địa chủ phản động đấy thì họ có bị xử tội gì không hả ông?
Địa chủ ở đây mà nói là phản động thì chả có ai là phản động gì cả, có nhiều ruộng thôi, chứ còn như có ai phản động ví dụ như theo địch theo điếc thì chả có cái gì cả, không có đảng phái nào cả, mà chỉ là nhiều ruộng quy là địa chủ rồi tố cáo lên thì là bắt đi tù thế thôi. Nói chung là đi tù ở đây thì có mấy ông đấy trường hợp là trước đây làm việc cho địch, cho đế quốc ấy, tức làm lý phó trưởng gì đó, như cái anh ở, làm theo cái, cái hệ thống chính quyền của thực dân đấy mà, thế thì bắt người ta đi tù thôi chứ người ta cũng chả có hành hạ dân, chả có tội ác gì đâu, thì lúc bấy giờ thì quy thế nào thì quy thôi. Thì đấy, trên kia có cụ, cụ Huỳnh chẳng hạn, thì trước cụ ấy là cũng nhiều ruộng, quy là địa chủ, mà bản thân cụ cũng là đảng viên rồi cũng hoạt động Mặt trận Liên Việt của tỉnh, là Ủy viên Ban chấp hành Liên Việt tỉnh, cũng như là Mặt trận Tổ quốc bây giờ đấy, bây giờ là Mặt trận Tổ quốc. Thế sao quy địa chủ làm sao cũng bắt đi tù, rồi ông chết ở nhà tù. Thì ở dưới khu này, dưới này chẳng hạn chỉ có ông tiên chỉ Lưu chẳng hạn, ông làm tiên chỉ đấy, làm bên nước tề, làm ủy ban tề, trưởng ban tề đấy, rồi xã ủy, thế thì cũng quy là địa chủ rồi sau cũng bắt đi tù, đi tù sau cái lúc sửa sai thả về, về đến nhà thì ông ấy chết, ông bị bệnh chết. Cũng mấy người bị đi tù.
Tức là những cái người đấy thì nếu mà bị quy tội mà bắt đi tù là quy tội là địa chủ hay là...?
Quy địa chủ, nó kêu là địa chủ cường hào gian ác chứ người ta có đánh đập gì ai đâu mà.
Lúc ấy thì ai quy những cái tội đấy cho những ông đấy hả ông?
À thì bấy giờ người ta mới phát động quần chúng nông dân lên tố cáo tội ác mà. Thế tội ác thì quy mà cũng nói cũng, cũng không đúng sự thật đâu. Thì làm ruộng người ta thì phải trả, cái lúc bấy giờ gọi là thóc trốc. Mỗi một, cấy một sào thì phải trả một thúng lúa chẳng hạn, thế thì đến vụ thì trả người ta, cắt lúa về rồi trả người ta, thế thôi chứ có cái gì, thế rồi cũng quy là bóc lột, là bóc lột thế thôi, chứ người ta cũng chả đánh đập gì ai, cũng chả đi đến bắt thúng, bắt mủng, bắt nợ gì của ai cả. Chả phải, đây dân này chả có ai có những cái trường hợp như thế.
Cái lúc bị quy thì những cái ông đấy có phản ứng gì không hả ông?
Nó quy là hốt bỏ mẹ ra chứ, chứ ai phản ứng mách gì, nó quy thế nào thì quy, đến rồi nông dân tố cáo mày tao thế nọ thế kia, bắt từ cái đứa bé tí ngoài đường này ra gặp cũng chào thầy, chào ông, chào bà. Bé tí thế này cũng gọi là ông đấy, địa chủ gặp được thì chào bằng ông, bằng bà. Có cái gì, có một cái dở, cái đó là cái rất là lạc hậu, nó thu không đúng địa chủ. Người ta già ra trông thấy đứa trẻ con cũng phải gọi bằng ông, chào ông, chào bà, cái đó là không đúng.
Cái đội cải cách thì là người ở địa phương mình hay là ở nơi khác?
Đội cải cách là tập hợp ở tỉnh, trên tỉnh, tập hợp ở các, một số cán bộ đấy là một, hai là lấy các cái cốt cán, thành phần bần cố nông cốt cán ở địa phương đấy, cho lên làm đội giảm tô, đội cải cách. Thế cho nên có những người trình độ rất kém lên làm đội trưởng, vì là cốt cán ở địa phương mà, người ta là tích cực, cho làm đội trưởng, cho nên là không nắm vững được đường lối, chính sách, đi về địa phương thường là cứ truy ép, mớm cung, truy ép, bức bách người ta thành ra người ta bị tù, bị cùm, bị trói đi ấy đâu người ta cứ nhận càn. Cho nên ở đây nhiều ông tuy là, trước đây là đảng viên cộng sản cả thế nhưng mà quy là đảng, đảng viên Quốc dân đảng bị đi tù, rồi bị bắt, bắt đi rồi cùm trói người ta mãi người ta rồi chỉ ra thế nào rồi cũng phải nhận. Cũng có ông mà không nhận thì sau đem đấu tố, nghĩ cũng khổ. Đấy, như ở trên khu 1, khu 2 ông Khoản, thì ông đấy là huyện đội phó, huyện đội phó, đảng viên từ năm 47, làm huyện đội phó, sau với ông Chu Văn Gấm làm du kích ở xã thôi, cán bộ ở xã thôi, cũng đảng viên thì quy người ta là đảng viên Quốc dân đảng, rồi thì bịa đặt tội cho người ta, rồi sau bắn chết mất hai cái ông đấy, truy bức mãi thì người ta phải nhận, thì nhận đâu khoảng, người ta cứ giữ truy bức cùm trói mãi đau khổ rồi người ta phải nhận thôi, thế thì nhận, sau bắn chết người ta. Bắn hai đảng viên, đây mất hai đảng viên. Thế mấy ông chủ, một cái ông, ông Đoàn Rỗ thì là một cái cũng quy là địa chủ. Xưa là cái tay Phi là cái trưởng, đội trưởng đội cải cách, bây giờ nó uống rượu vào, thịt chó uống rượu vào say khướt, thế đến cái xóm đấy ngủ như thế nào đêm nó mới chết mất. Trước là nó quy cho ông đấy thế là nó cũng bắn chết mất, ông Đoàn Rỗ.
Số người mà bị bắn trong cái đợt cải cách ruộng đất đấy, ở đây có nhiều không hả ông?
Ở đây có 3 người bị bắn như thế oan tất tật cả, bắn sai hết chứ chả có cái trường hợp nào đúng cả. Oan hết.
Thế sau đấy thì bao giờ thì họ được thanh minh cái trường hợp của họ không?
Thì lúc bấy giờ sửa sai là những quy thành phần sai là hạ thành phần, những cái việc bắn giết các thứ thì cũng nói chung là sai thế thôi, chứ có giải oan cho ai đâu, chả có giải oan cho ai. Thì cái đó nó cũng khó, bây giờ đã bắn người ta rồi, giờ bảo là quy oan đã bắn người ta rồi giờ bảo sai thế thì người ta bắt đền thì làm thế nào. Thế cho nên cái đó cũng lờ đi, cũng chả nói, thiệt thòi lắm, nhiều gia đình thiệt thòi.
Thế ông vào Đảng năm nào hả ông?
Năm 46.
Năm 46 ạ?
Ừ.
Ai giới thiệu ông vào Đảng ạ?
Bà vợ ông cụ Hoàng Quốc Việt. Bà Vĩnh, bà Vĩnh, tức là vợ ông cụ Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị. Chồng là Thường vụ Bộ Chính trị, nhưng bà đấy là, là Ban cán sự, tức là Tỉnh ủy lâm thời, Tỉnh ủy lâm thời của Vĩnh Yên. Bà ấy phụ trách Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, đấy, bà đấy.
Cái lúc mà ông được kết nạp thì là ông được kết nạp riêng hay là kết nạp cùng với là những người khác nữa ạ?
Hôm bấy giờ đấy là kết nạp đầu tiên là 4 người, xã này đầu tiên là 4 người. Có tôi với ông Bạch Văn Hoan. Bạch Văn Hoan là cái người lãnh đạo phong trào, cán bộ cốt cán của phong trào Việt Minh của cái xã này, mà của cả cái huyện đấy. Đấy, ông Bạch Văn Hoan là hai, ông Bùi Đình Hòe là ba, và ông Giang Văn Vẽ là bốn, bốn người cùng kết nạp với tôi, là 4 người cùng kết nạp một lúc, cũng do bà Vĩnh giới thiệu, với ông Xã, ông Xã phụ trách ở cái xã này, ông Xã Thé, ông Xã Thé thì sau này ông cũng là Khu ủy viên, Khu ủy viên Khu ủy Việt Bắc.
Thế quá trình mà ông được kết nạp Đảng đấy thì diễn ra như thế nào hả ông? Có giống như là bây giờ không ạ?
Ố, khó khăn, khó khăn lắm chứ không như bây giờ đâu. Bây giờ người ta mời họ vào chứ trước đây chúng tôi lúc kết nạp mới biết, mà người ta tuyên truyền, cũng tuyên truyền giác ngộ, người ta tuyên truyền miệng đấy mà, tuyên truyền miệng cái tình hình cách mạng của Việt Nam, tình hình phong trào khởi nghĩa của Việt Nam từ trước đến bây giờ, từ trước đến nay, những sự khổ sở vất vả của cái sự đất nước bị đô hộ, thế rồi thì nông dân bị áp bức, bóc lột như thế nào, thế rồi thì trong, trong quá trình như thế thì có bao nhiêu cái cuộc khởi nghĩa của những người yêu nước, người ta gợi ý người yêu nước, ví dụ từ cái thời Ngô Quyền thế rồi đến những Trần Hưng Đạo chẳng hạn. Cho nên lấy các cái cuộc khởi nghĩa của mình ấy mà, đánh đuổi giặc ngoại xâm, tuyên truyền giác ngộ như thế, thế dần dần người ta nói đến cách mạng của Liên Xô, cái đời sống của Liên Xô, cái đảng cộng sản của Liên Xô. Thế qua những cái đó mà nó thăm dò mình, nó xem mình phát biểu như thế nào, có hưởng ứng, có thích hay không thế nào đó thì khi đó mình mới hưởng ứng, thì mình qua cái đó thì dần dần cái giác ngộ của mình như thế nào người ta mới giao việc. Như giao việc đấy cũng không biết, người ta giao việc bình thường thôi chứ tuyên truyền đâu có nói, chỉ nói chuyện bình thường thế nào mình tiếp thu thôi chứ mình có biết người ta tuyên truyền mình đâu, cũng không biết đâu. Thì cái khi mà, khi mà mình thấy nó biến chuyển tốt mà công tác tích cực, hy sinh mọi công việc, mình làm tốt một cái thì không ngại khó khăn, gian khổ gì đấy, thế thì, thậm chí là không sợ chết. Đấy, thế sau mới cho học điều lệ, cho học cương lĩnh rồi sau mới tuyên bố kết nạp. Chứ kết nạp lúc bấy giờ cũng vẫn là bí mật lắm, chưa có ai biết mà, gia đình, vợ con không ai biết cả. Thì nó không có công khai cho nên không có bàn thờ Tổ quốc, không có gì cả, chỉ là tuyên bố, tuyên thệ ngay tại chỗ như thế thôi.
Thế lúc bấy giờ thì cái thời gian mà thử thách để vào Đảng của ông thì là bao lâu hả ông?
Nông dân bốn tháng. Dự bị, thời gian dự bị là bốn tháng.
Nó có sự khác nhau giữa...?
Nhưng mà nó có khác chứ, điều lệ nó có khác. Lúc bấy giờ 17 tuổi được kết nạp rồi, được kết nạp chứ không phải 18 như bây giờ. Lúc bấy giờ 17 tuổi được kết nạp. Thì là nông dân thì là dự bị bốn tháng, chứ không phải như bây giờ đâu.
Ngoài nông dân là bốn tháng ra thì những cái thành phần khác thì...?
Thành phần khác thì tăng lên.
Tăng lên?
Ừ, thấp nhất là bốn tháng. Còn ở đây công nhân không có thì không biết, chả nhớ. Nó có quy định cả nhưng chả nhớ, như mình chỉ biết mình là nông dân, mình nhớ là có bốn tháng thôi, có bốn tháng là được rồi. Tư sản, tiểu tư sản lại khác, lại tăng lên. Công nhân thì có thể ít đi, thế nhưng mà mình đây là nông dân thì lúc bấy giờ là chỉ nhớ là mình, điều lệ quy định là có bốn tháng, nhớ là có bốn tháng. Cái hồi mà 17 tuổi, lúc bấy giờ tôi mới có 17 tuổi thôi mà.
Trong thời kháng chiến thì ông có được biết đến tư tưởng Mao Trạch Đông không hả ông?
Tư tưởng Mao Trạch Đông á?
Vâng ạ.
Tư tưởng Mao Trạch Đông thì người ta treo cái biển khẩu hiệu, biết cái gì, khẩu hiệu ở các cái cuộc hội nghị ấy, người ta cũng nêu là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh. Đấy, lúc đầu tiên thì thế. Trong các cái cuộc hội nghị là đều có những cái, chủ nghĩa Mác - Lênin, trong cái hội nghị, treo ở hội trường hội chiếc các thứ, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh, đấy.
Ngoài việc treo những khẩu hiệu đấy ra thì còn cái nguồn tư liệu nào khác mà ông được biết về tư tưởng Mao Trạch Đông không ạ? Ví dụ như là những cái tài liệu gì đấy hay là truyền miệng nhau nghe hay là...?
Không, chả biết cái gì cả, chỉ nói thế thôi, chứ còn có cái tài liệu gì đâu, chả có tài liệu gì cả, có ai học tập những cái đó đâu.
Thế là mình chỉ nói những khẩu hiệu đấy thôi ạ?
Ừ, khẩu hiệu Đảng đề ra như thế thôi.
Ông có được học hay là được biết về chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?
Đầy à có, đi học cũng mấy chi, cũng đi, đi dự lớp huấn luyện đấy chi.
À dự lớp huấn luyện do bà Vĩnh bà huấn luyện ạ?
Dự lớp huấn luyện là sau khi khởi nghĩa, sau khi khởi nghĩa thì người ta mở những cái lớp, ở đây gọi là lớp huấn luyện về chương trình Việt Minh đấy, thì học tập về trường kỳ kháng chiến đấy, về, về cái đường lối của cách mạng Việt Nam đấy, cách mạng dân tộc dân chủ của Việt Nam đấy, thế. Thế lúc bấy giờ cũng là kháng chiến thì như là ví dụ trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi đấy. Thế và ngoài cái chương trình Việt Minh ra, ngoài cái chương trình kháng chiến ra nữa thì nó có cái nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, gọi là nghiên cứu cái, cái những các cái lớp nghiên cứu chủ nghĩa Mác, thì nhưng mà chủ nghĩa cộng sản chưa dài, học tập chỉ có bảy ngày thôi mà, thế đấy là những cái lớp ở xã. Thì lúc bấy giờ mở rộng rất nhiều, mở hết lớp này sang lớp khác, thì cái đó cũng vừa là nâng cao cái trình độ chính trị, hai nữa nó cũng là cái tuyên truyền cho, cho Đảng, đường lối chính sách của Đảng.
Có tài liệu, mình có được nhận tài liệu viết không ạ?
Không, lúc bấy giờ tuyên truyền miệng thôi chứ. Thì lúc bấy giờ là ông Châu, thì thường gọi, à lúc bấy giờ gọi là ông Việt, ông Việt là cán bộ Xứ ủy, cán bộ tuyên giáo của Xứ ủy, được ông Cung ông bổ sung về tỉnh Vĩnh Yên này, là chuyên môn ở đây mở lớp huấn luyện mãi. Thế nhưng mà đây có hai Việt khác nhau, có ông Việt đây, còn ông Việt phó Thủ tướng sau này ông Phó Thủ tướng, tức là ông Đặng Việt Châu thì lại khác, thế nhưng mà đây gọi là ông Việt, đồng chí Việt, là cán bộ tuyên giáo của Trung ương, của Xứ ủy về mở những các cái lớp huấn luyện, ví dụ như các cái lớp nghiên cứu chủ nghĩa Mác. Riêng tôi thì được đi dự lớp của Xứ ủy, chỗ bí mật, nó vẫn còn là bí mật, Đảng vẫn còn là bí mật, lúc bấy giờ gọi là Đảng Cộng sản Đông Dương, thì tháng 11 năm 46 thì tôi được đi dự cái lớp Xứ ủy Bắc Kỳ mở, cái lớp Xứ ủy.
Trong cái lớp đấy thì ông được học tập những cái gì ạ?
Đi là học về cũng, học về, nó gọi là cái gì nhờ. Ngoài cái chương trình Việt Minh ra thì nó có học về, về triết học, cũng học về triết học đấy.
Triết học ạ?
Ừ, cũng học về triết học, nhưng mà tất nhiên là trình độ nó thấp thôi.
Ông có tham gia hay là dự...?
Thì học triết học nhưng mà cái lớp đó nó lại được dở dang, là vì lớp đến đúng vào cái tháng 11, tháng 11 năm 46 đấy mà, thì đang học như thế gần được một tháng rồi thì nó xảy ra cái vụ, vụ Vịnh Bắc Bộ đấy, nó chuẩn bị nó đánh Hải Phòng đấy, thế là cái lớp là giải tán, giải tán để chúng tôi về mới chuẩn bị sẵn cho kháng chiến. Thế chuẩn bị kháng chiến thì lúc bấy giờ về mới tổ chức nhân dân là chuẩn bị kháng chiến. Một mặt là cho luyện tập các cái đội dân quân tự vệ là tập quân sự. Một mặt khác nữa là về mặt quân sự đấy, nhưng mặt khác nữa là tiêu thổ kháng chiến, đi phá đường quốc lộ số 2, đường chữ chi đấy, phá, phá cái đường đấy đi, đào những rãnh hình chữ chi ngoằn ngoèo như thế này để ngăn cản ô tô, xe cộ cơ giới nó không đi được. Một mặt khác nữa huy động nhân dân lên Tam Đảo, phá Tam Đảo, phá những nhà ở Tam Đảo đấy mà, đó, thì lúc bấy giờ tôi, lúc bấy giờ đang làm Bí thư đi tổ chức, thế thì ngoài cái vẫn là tuyên truyền cái trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Trường Chinh viết, Tổng Bí thư viết đấy. Thế thì về mặt quân sự thì có chuẩn bị, một mặt nữa là tập luyện cho, tập luyện các dân quân như thế, hàng ngày cứ buổi chiều đi tập quân sự, nam nữ đến tuổi thanh niên trong quân, trong các giới, chả cứ, không phải là riêng thanh niên mà cả nữ giới nữa trong cái tuổi độ dân quân như thế là cứ buổi chiều là đi tập quân sự. Thế rồi thì buổi chiều lại thanh niên, học sinh, cái lúc bấy giờ Đội Thiếu niên tiền phong là đi cổ động, viết các khẩu hiệu tuyên truyền, khẩu hiệu ở, ở, ghi hết ở các tường, ví dụ như vậy. Rồi thì những các cái truyền đơn, những cái áp phích, người ta gọi áp phích người ta dán ở các tường, các nơi công cộng, người ta tuyên truyền chuẩn bị cho kháng chiến. Thế buổi tối thì dân quân ngủ tập trung một chỗ, sáng dậy đi hô khẩu hiệu khắp làng để chuẩn bị cho kháng chiến, động viên kháng chiến, nên nó mới sôi sục lắm, vô cùng sôi sục. Thế rồi chuẩn bị cho cái tinh thần kháng chiến là 3 không, giác ngộ nhân dân 3 không, cho nên địch có đến là không biết, không làm, không theo địch chẳng hạn, thế thôi. Đấy, 3 không, tuyên truyền cái 3 không.
Ông có tham gia vào những cái lớp học chỉnh huấn, chỉnh Đảng không ạ?
Kỳ nào cũng có, chả có kỳ nào không cả. Chỉnh huấn, chỉnh Đảng chúng tôi lúc bấy giờ thì đi thoát ly rồi, thì cứ đợt chỉnh huấn nào cũng có cả, chả có chỉnh huấn nào không. Chỉnh huấn, chỉnh Đảng.
Thế những cái lớp đấy là học ở đâu hả ông?
Chỉnh huấn thì tập trung đông nhất, to nhất cái đấy là cái chỉnh huấn lúc bấy giờ ở Phúc Yên, thì sang Phúc Yên, lúc bấy giờ là chỉnh Đảng đấy, to nhất là ở Phúc Yên, tập trung ở Phúc Yên.
Ở cái lớp đấy thì là mình học những cái gì?
Đấy, lớp ấy đấy, chỉnh Đảng đấy thì lúc bấy giờ chỉnh đốn, gọi là chỉnh đốn, tức là chỉnh Đảng chỉnh đốn. Thì cái chỉnh đốn đấy tôi thấy sau quy Quốc dân đảng rồi không do tổ chức cũ, những anh đảng viên cũ cái là sự thật là bị hết.
Có nhiều người bị kiểm điểm trong cái lớp đấy không ạ?
Chứ các cán bộ là phải đi chỉnh Đảng đấy, lần lượt đi hết. Thế nhưng lúc bấy giờ mới chỉnh đốn, gọi là chỉnh đốn thì dở dang thì sửa sai đấy, khi phát hiện thấy sửa sai. Cũng có một số là chưa phải đi, thì những anh nào đi thì nếu mà thuộc thành phần trung nông lớp trên trở đi là vất lắm. Trung nông, phú nông, địa chủ gớm, kiểm điểm nhau, quần nhau đến, đến khổ đấy chứ không phải không. Thế có một số, lúc bấy giờ cũng, cũng bên trong là chỉnh đốn, bên ngoài là cải cách đấy. Thế cho nên là một số các cái đảng viên là bị quy là địa chủ, cũng cá biệt có một số là Bí thư huyện ủy mà cũng bị bắn đấy. Tỉnh mình cũng bị bắn nhưng mà ít, một số ít. Bí thư huyện ủy cũng bị.
Lớp học ở ngoài Vĩnh Yên mà ông được tham gia, ở Phúc Yên mà ông đi học thì có khoảng bao nhiêu người ạ?
Ố từng lớp một, hết cái đợt này sang đợt khác. Tôi thì lúc bấy giờ may là đến khóa cuối thì là chưa phải vào đấy thì là sửa sai, cho nên không phải vào, không vào chỉnh đốn.
Thường thường một cái lớp học chỉnh đốn đấy là trong thời gian khoảng bao lâu ạ? Có lâu không hả ông?
Không, lâu hàng tháng đấy, cũng lâu. Bên ngoài thì là cải cách ruộng đất, bên trong thì chỉnh đốn này.
Cháu cảm ơn ông những cái thông tin mà ông cho cháu biết ạ, nếu như mà những cái phần nó, tức là cháu muốn hỏi thêm ông thì khoảng độ...?
Có hỏi gì nữa không? Có gì nữa thì cứ hỏi.
Vâng ạ, thế cháu sẽ xem xem là về cháu sẽ xem lại bài phỏng vấn lần trước để cháu xem là có còn vấn đề gì.
Bổ sung thêm vào đấy. Tôi nói ví dụ như vấn đề cứu đói ở đây cũng làm rầm rộ lắm chứ, thì cái Đại Đồng này lúc nào cũng đi đầu phong trào của huyện Vĩnh Tường, cái xã, xã mình đây, lúc nào cũng đi đầu tất cả mọi phong trào, từ cái cứu đói cũng thế. Cái khi khởi nghĩa xong đấy, cái cứu đói rất là rầm rộ, thì tôi không nhớ được cái thời gian cái hũ gạo kháng chiến, thì đây cũng có cái hũ gạo kháng chiến cũng có. Thế nhưng mà ngay sau khi khởi nghĩa, tình hình dân rất đói, các cái nơi cũng đói, mà ở đường cũng có người chết đói đấy. Thế thì dân làng cũng ủng hộ tiền, ủng hộ gạo, tập trung cho huyện rồi thì nấu cháo chia cho những người gia cư bị đói thì cũng có.
Vâng, thế được rồi ông ạ, cháu hỏi ông đến chừng ấy ạ.
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